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Đặc điểm nghi lễ Phật giáo ở Việt Nam

Nguyễ n Đì nh Lâm(*)

Tó m tắ t: Nghi lễ  Phậ t giá o ở  Việ t Nam do tí nh vù ng miề n và  tông phá i, đồ ng thờ i do ả nh 
hướ ng í t nhiề u củ a Phậ t giá o Trung Hoa ké o dà i nhiề u thế  kỷ  mà  có  nhữ ng đặ c điể m 
tương đố i riêng ở cá c vù ng, đặ c biệ t là  ở  châu thổ  Bắ c bộ , Huế  và  thà nh phố  Hồ  Chí  
Minh. Mặ c dù  chị u sự  chi phố i trự c tiế p từ  giá o lý , giá o luậ t củ a đạ o Phậ t nhưng nghi lễ  
Phậ t giá o ở  Việ t Nam nó i chung đã  gó p phầ n tạ o cho Phậ t giá o thế  giớ i nhữ ng sắ c thá i 
văn hó a độ c đá o, khẳ ng đị nh sự  thố ng nhấ t trong đa dạ ng củ a Phậ t giá o Việ t Nam và  thế  
giớ i. Bằ ng phương phá p tiế p cậ n chuyên ngà nh và  liên ngà nh, bà i viế t rú t ra nhữ ng đặ c 
điể m chí nh trong nghi lễ  Phật giáo ở  Việt Nam hiệ n nay.
Từ  khó a: Nghi lễ  Phậ t giá o, Đặ c điể m, Vù ng miề n, Tông phái, Sắ c thá i văn hó a, Việ t Nam
Abstract: Buddhist rituals in Vietnam, characterized by region and religious sects and 
more or less infl uenced by Chinese Buddhism over the centuries, have relatively diff erent 
characteristics among regions, especially the Northern Delta, Hue and Ho Chi Minh City. 
Directly infl uenced by the teachings and laws of Buddhism, Buddhist rituals in Vietnam 
have also contributed a unique cultural identity to the world’s Buddhist community, which 
affi  rms the unity in diversity of Buddhism in Vietnam and the world. Based on specialized 
and interdisciplinary approaches, the article presents the key features of Buddhist rituals 
in Vietnam today.
Keywords: Buddhist Rituals, Characteristics, Regions, Religious Sects, Cultural Identity, 
Vietnam

1. Đặ t vấ n đê
Nế u như Phật giáo miền Bắc, trong đó 

tập trung đậm đặc nhất ở vùng châu thổ Bắc 
bộ và  mộ t phầ n lớ n ở  miề n Trung, căn bản 
là Phật giáo Đại thừa thì  ở  miề n Nam ngoà i 
Đạ i thừ a còn có Phậ t giá o Tiể u thừ a - Nam 
tông phá t triể n khá  mạ nh mẽ . Hiện nay, ở  
khu vự c miề n Bắ c còn đồng thời duy trì hai 

môn phái chính là Lâm Tế và Tào động1. 
Phật giáo Đại thừa lấy Thiền - Tịnh - Mật 

1  Khảo sát thực tế về  nghi lễ  Phậ t giá o ở  cả  Bắ c, 
Trung và  Nam bộ  Việ t Nam từ  năm 2008 đế n 2013 
cho thấy, Tào Động và Lâm Tế không như khi mới 
từ Trung Quốc vào Việt Nam hồi thế kỷ XVI và 
XVII. Hai tông phái này đến nay chỉ còn lại hình 
thức sinh hoạt như sơn môn ở các Tổ đình, có những 
đặc điểm gần giống sinh hoạt dòng họ, các vấn đề 
nghi thức tu tập mang những đặc trưng của Thiền 
không còn. Họ chỉ còn truyền cho nhau bài Kệ khi 
đặt tên đệm sau họ Thích.

(*) TS., Trườ ng Đạ i họ c Khoa họ c xã  hộ i và  nhân 
văn, Đạ i họ c Quố c gia Hà  Nộ i;
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đồng tu, ngoài ra còn có các lớp văn hóa 
tư tưởng khác của Nho giáo và Đạo giáo 
cùng với văn hóa bản địa, làm phương tiện 
cốt yếu trong quá trình hoằng pháp. Chính 
đặc điểm chung này dẫn đến sự thống nhất 
tương đối trong nghi lễ Phật giáo toàn vùng. 
Trong khi đó ở  miề n Nam, đặ c biệ t là  khu 
vự c miề n Tây Nam bộ , Phậ t giá o Nam tông 
Khmer phá t triể n mạ nh mẽ  và  đượ c coi như 
là  mộ t trong nhữ ng yế u tố  quan trọ ng tạ o 
nên đặ c sắ c văn hó a ở  khu vự c nà y.

Do tính chất tương đồng, thống nhất 
nhưng lạ i chịu ả nh hưở ng sâu sắc của yế u tố  
vù ng miề n và  tông phái nên ngay trong nội 
dung và hình thức nghi lễ Phật giáo ở  mỗ i 
vùng có những đặc điểm không giố ng nhau. 
Điều này được thể hiện ngay trong phương 
cách bài trí đàn lễ, tên gọi các bước lễ, trong 
đó âm nhạc là một thành tố không thể tách 
rời. Những nghi lễ như: Phật đản, Thường 
nhật, Vu lan, Trai đàn chẩn tế (Cầu siêu, 
Chẩn tế cô hồn, Phả độ gia tiên), Đại giới 
đàn - Thành đạo, Tượng niệm (Giỗ tổ: đạo, 
chùa, những người có công với đạo pháp 
hay một ngôi chùa cụ thể) là những yếu tố 
căn bản dẫn đến sự phân hóa sâu sắc trong 
nghi lễ Phật giáo ở Việt Nam. Tuy nhiên, 
trong sự khác biệt vẫn có sự tương đồng, 
xuất phát từ giáo lý, giáo luật. Đó chính là 

cái làm nên sự thống nhất trong đa dạng của 
nghi lễ Phật giáo Việt Nam. Có thể nhận 
thấy rõ điều này qua những đặc điểm nghi 
lễ Phật giáo ở mỗi địa phương cụ thể. 

Nghiên cứ u nhữ ng vấ n đề  liên quan tớ i 
nghi lễ  Phậ t giá o Việ t Nam nó i chung, trong 
thờ i gian qua có  không í t công trì nh đề  cậ p 
đến với nhữ ng cách tiế p cậ n khá c nhau. Ở  
gó c nhì n củ a ngườ i xuấ t gia, tiêu biể u có  
nghiên cứu của Thí ch Đứ c Chá nh (2008), 
Thí ch Viên Hả i (2013) chú  trọ ng đế n nghi 
lễ  Phậ t giá o từ  gó c tiế p cậ n giá o lý , giá o 
luậ t. Tiế p cậ n âm nhạ c Phậ t giá o trong nghi 
lễ  có một số nghiên cứu nổi bật của Phạ m 
Hồ ng Lĩ nh (2016), Bí ch Liên, Nguyễ n Văn 
Thoa (2016), Nguyễn Thị Mỹ Liêm (2018), 
Phí  Thà nh Phá t (2020). Các nghiên cứ u nà y 
tậ p trung nghiên cứ u âm nhạ c họ c và  mố i 
quan hệ  giữ a âm nhạ c với từ ng bướ c lễ  hoặ c 
nhì n nhậ n nghi lễ  Phậ t giá o cổ  truyề n dướ i 
gó c nhì n biế n chuyể n củ a lị ch sử . Nhì n mộ t 
cá ch khá ch quan, chưa mộ t công trì nh nà o 
khá i quá t nhữ ng đặ c điể m chung mang tí nh 
bả n chấ t về  nghi lễ  Phậ t giá o Việ t Nam nó i 
chung. Theo nghiên cứu của chúng tôi, 
nghi lễ, trong đó có âm nhạc, có sự tương 
đồng và thống nhất tương đối trên phạm vi 
một vùng cùng tông phái. Điều này đã được 
chúng tôi ghi nhận trong quá trình nghiên 

Bảng 1. Hoạt động tu tập và giữ giới của người xuất gia thường nhật
Hoạt động Nội dung Ghi chú

Tu tập, 
giữ giới

Tụng kinh, niệm 
Phật, thực hành nghi 
lễ ba thời: sáng, trưa, 
chiều và tối

Học giáo lý, giáo 
luật và kinh điển 
Đức Phật

Dịch và truyền bá 
giáo lý Phật giáo

Truyền giới Sa di Tỳ kheo Bồ tát giới
Ngày nay, nhiều địa 
phương đã tổ chức thành 
nghi thức Đại giới đàn

Giáo hóa 
chúng sinh

Thỉnh chuông: giác 
ngộ, cảnh tỉnh và hóa 
giải nghiệp chướng

Niệm danh hiệu 
Phật A Di Đà để 
cứu rỗi chúng sinh

Cúng cháo bố thí các 
chân linh, cô hồn;
Trông nom và thực 
hiện nghi lễ cho nhân 
dân

Nguồn: Thích Tiến Đạt, 2007:  9-44.
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cứu nghi lễ ở vùng châu thổ Bắc bộ. Qua 
khảo sát điền dã trực tiếp nghi lễ Phật giáo1 
ở mộ t số  vù ng củ a Việ t Nam, chúng tôi đưa 
ra nhữ ng nhận định mang tí nh khá i quá t 
về  nhữ ng đặ c điể m chung của nghi lễ  Phậ t 
giá o ở  Việ t Nam.
2.  Nhữ ng đặ c điể m cơ bả n trong nghi lễ  
Phậ t giá o ở Việt Nam

a) Nghi lễ phản ánh sâu sắc giáo lý, 
giáo luật qua hoạt động tu hành của người 
xuất gia

Các hoạt động tu tập trong nghi lễ 
thường nhật được coi là một trong những 
biểu hiện rõ nét nhất của nghi lễ Phật giáo 
ở Việt Nam. Theo giáo luật Phật giáo nói 
chung, người xuất gia phải thụ giới, giữ 
giới2. Quá trình tu tập diễn ra tuần tự theo 
các bậc từ khi mới vào chùa (Chú Tiểu) cho 
đến khi đắc đạo3. Theo quy định của giáo 
luật, bậc tu hành căn bản dành cho người 
xuất gia là Sa di, Tỳ kheo và Bồ Tát giới 
(với Đại thừa), trong đó giai đoạn thụ giới 

1  Dữ liệu bài viết là một phần trong Luậ n á n Tiế n 
sĩ  “Âm nhạ c trong nghi lễ  Phậ t giá o ở  Hà  Nộ i” củ a 
tá c giả  công bố  năm 2014, và  tá c giả  tiế p tụ c phá t 
triể n, nghiên cứ u chuyên sâu trong Đề tài cấp Cơ 
sở “Âm nhạ c trong nghi lễ  Phậ t giá o ở  Châu thổ  
Bắ c bộ  từ  năm 1990 đế n nay”, thực hiện năm 2019 
- 2020 và  chí nh thứ c nghiệ m thu năm 2021, mã  số  
CS.2021.17. Trong công trì nh nghiên cứ u nà y, tá c 
giả  tiế n hà nh nghiên cứ u thự c đị a, phỏ ng vấ n sâu 
(PVS) 25 cao tăng củ a hầ u hế t cá c tông phá i Phậ t 
giá o Việ t Nam ở  cả  ba miề n Bắ c, Trung, Nam nhằ m 
là m rõ  đặ c điể m nghi lễ  Phậ t giá o củ a Việ t Nam và  
mố i quan hệ  củ a nó  vớ i âm nhạ c nghi lễ  Phậ t giá o ở  
miề n Bắ c Việ t Nam.
2  Ở Phật giáo Bắc tông - Đại thừa, thụ giới Sa di 
10 giới; nam giới, gọi là tỳ kheo tăng, sẽ thụ giới 
tỳ kheo 250 giới; nữ giới gọi là tỳ kheo ni, thụ 348 
giới; Nam tông - Tiểu thừa, thụ giới Sa di 105 giới, 
thụ giới tỳ kheo 227 giới (Thích Tiến Đạt, 2007).
3  Tùy thuộc vào duyên hạnh và trí tuệ của người 
xuất gia, đồng thời theo tông phái mà “quả” đắc đạo 
- đạt đến khác nhau. Ở tông phái, giữa Nam tông và 
Bắc tông có khác nhau.

tỳ kheo được coi là căn bản và quan trọng 
nhất (Xem: Bảng 1). Nó khẳng định được 
sự ổn định về tinh thần xuất thế của người 
phàm trần khi đã bước đầu hiểu và đến được 
với Phật giáo để theo đuổi sự nghiệp chứng 
đạo, giác ngộ: Người tu hành đến giai đoạn 
thụ giới tỳ kheo đã khẳng định được tâm thế 
để bước vào một cuộc sống đạo, một quá 
trình tự giải thoát và giải thoát, và ngược 
lại sẽ “đứt gánh giữa đường” nếu không 
qua được những “cửa ải” thử thách sơ môn 
(PVS, Đại đức Thích Thanh Quy, chù a Đà o 
Xuyên, xã  Đa Tố n, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà  Nộ i).

Từ nguyên tắc này, tất cả các hoạt động 
tu tập, từ thụ giới cho đến giữ giới đều được 
thực hiện liên tục, hằng ngày, hằng giờ 
trong chùa. Phẩm hạnh của người xuất gia 
cũng vì thế được tích lũy và tiến triển qua 
tuổi tu hay còn gọi là “hạ”4. Ở đây, những 
người có tuổi hạ càng cao, theo giới luật, 
đồng nghĩa với phẩm trật (ngườ i xuấ t gia 
hà nh đạ o theo tôn ti, trậ t tự  - thứ  bậ c trong 
giá o luậ t và  giá o hộ i) và đạo hạnh càng tốt. 

Như vậy, thời gian tu tập và quá trình 
chứng đạo của người xuất gia được tính từ 
thấp đến cao. Nghiên cứu vấn đề này, chúng 
tôi thấy rằng, ở Phật giáo Đại thừa, thông 
thường người xuất gia coi tháp Cửu phẩm 
liên hoa là một trong những biểu tượng cho 
sức rèn luyện thực tế và là lý tưởng để có 
thể đắc đạo. Tháp Cửu phẩm là biểu tượng 
đi từ Giới (giữ giới: ba tầng cuối cùng là hạ 
hạ giới, hạ trung giới và hạ thượng giới), 
Định (chính định: ba tầng giữa là trung hạ 
giới, trung trung giới và trung thượng giới) 
và Tuệ (trí tuệ, giác ngộ: ba tầng trên cùng 
là thượng hạ giới, thượng trung giới và 

4  Hạ là một khái niệm chỉ thời gian, cũng là khái 
niệm chỉ thứ bậc hay nấc thang mà người tu hành 
phải trải qua, được quy định cụ thể đối với từng bậc 
như Đại đức, Thượng tọa hay Hòa thượng.
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thượng thượng giới (PVS, Đại đức Thích 
Minh Tiến, chùa Thọ Cầu, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội). 
Đây là thước đo, cũng là để cùng với quá 
trình tu tập theo kinh điển giáo lý, người tu 
hành đắc đạo.

Toàn bộ quá trình tu tập, giữ giới phải 
thực hiện liên tục, thường nhật, đặc biệt 
thông qua ba thời chính. Kết quả điền dã, 
khảo sát thực tế cho thấy, thời thứ nhất vào 
buổi sáng, khoảng từ 4 đến 5 giờ, tùy từng 
ngôi chùa sẽ giải quyết hai nhiệm vụ: một 
là nhất tâm tụng kinh để nắm được những 
điều cốt yếu về Tứ diệu đế, Thập nhị nhân 
duyên, Bát chính đạo cũng như tinh thần và 
tư tưởng của Đức Phật thông qua các Chư 
kinh nhật tụng; hai là, trì chú, niệm Phật để 
giải trừ nghiệp chướng, giúp thân tâm trong 
sạch để diệt trừ vô minh: tham - sân - si. 
Buổi sáng còn là nghi lễ để người xuất gia 
cúng phẩm cơm chay tới chư thiên cõi trời. 
Thời thứ hai, còn gọi là lễ chính Ngọ, vào 
buổi trưa, tiếp nối liên tục tinh thần trong 
một ngày, các tăng - ni sẽ tụng kinh, niệm 
danh hiệu Phật, trì giới và chiêm nghiệm 48 
điều nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thời 
thứ ba, vào buổi chiều, ngoài nghi thức tụng 
kinh, trau dồi kinh sách, người tu hành còn 
thực hiện việc giáo hóa, giác ngộ và cảnh 
tỉnh chúng sinh thông qua việc cúng cháo 
bố thí cho các chân linh, cô hồn đang ẩn dật, 
gần xa đâu đó. Chuông, mõ  (vì  thế ) cũ ng như 
phá p khí , có  ý  nghĩ a đặ c biệ t quan trọ ng đố i 
vớ i hà ng xuấ t gia trong tu chứ ng và  thự c 
hà nh nghi lễ  (PVS, Thượ ng tọ a Thí ch Giá c 
Duyên, Phó  Chủ  tị ch Tỉ nh Hộ i Phậ t giá o 
Gia Lai, Trụ  trì  Tị nh xá  Phú  Cườ ng, xã  Dun, 
huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai).

Ngoài ra, tất cả các hoạt động như vào 
chính Điện, đốt đèn, thắp hương, rửa tay, 
rửa mặt, v.v… đều theo nguyên tắc của giáo 
luật và kinh sách. Điều này thể hiện ở chỗ, 
các hoạt động trên đều cùng thực hiện gắn 

liền với các bài Kệ chú, chẳng hạn, ngủ dậy 
bước xuống đất có một bài kệ chú, rửa chân 
có một bài kệ chú riêng, cho đến tất cả các 
hoạt động thường nhật đều có kệ chú “bám 
sát” theo quá trình tu trì và giữ giới, trau dồi 
kinh sách của người xuất gia (Xem: Thích 
Tiến Đạt, 2007: 9-44).

Như vậy, tu tập hằng ngày theo nguyên 
tắc của giáo luật là một trong những vấn 
đề cốt lõi đối với người xuất gia. Các nghi 
thức liên quan đến truyền đạo, tu tập đều 
diễn ra hằng ngày theo quy định. Nói cách 
khác, Phật giáo có thịnh hay suy, người xuất 
gia có giữ giới và giác ngộ hay không tùy 
thuộc cơ bản vào hoạt động tu tập, truyền 
giáo và giữ giới hằng ngày, hằng giờ. Bên 
cạnh nghi lễ Thường nhật, người xuất gia 
còn tham gia ứng phó đạo tràng để chuyển 
hóa chúng sinh qua các nghi lễ khác nhau, 
đặc biệt qua nghi lễ Trai đàn chẩn tế.

Cũng như nghi lễ Thường nhật, Trai 
đàn chẩn tế là nghi lễ phản ánh sâu sắc 
giáo lý Phật giáo, đồng thời có lịch sử 
phát triển ở Việt Nam hàng nghìn năm qua 
mà theo ghi chép trong chính sử là ngay 
từ thời Lý - Trần. Nghi lễ Trai đàn chẩn 
tế có nguồn gốc từ Kinh Vu lan bồn. Có 
thể khái quát ý trong Kinh như sau: “Mục 
Kiền Liên khi mới thành chính quả (trong 
kinh nói Ngài giỏi phép thuật) đã muốn cho 
cha mẹ “khỏi vòng trầm luân”. Trong một 
lần Ngài dùng thần nhãn của mình để tìm 
kiếm mẹ thì thấy mẹ bị đày làm Ngạ quỷ. 
Ngài thương xót vô cùng. Nhưng, làm sao 
Ngài cứu mẹ được khi nghiệp chướng mà 
mẹ gây nên quá lớn? Và Ngài tìm đến Đức 
Phật. Phật chỉ cho rằng không còn cách nào 
khác ngoài việc “nhờ thần lực của mười 
phương Tăng” và sắm sửa “thức ăn trăm 
món, trái cây trăm màu” cùng với nhiều vật 
phẩm khác để nguyện cầu gia hộ. Chỉ có 
như vậy mới mong “Trong bảy đời sẽ được 
siêu thoát”. Và Ngài đã thực hiện nghi lễ 
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này để cứu mẹ” (Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam, 2005: 15-20).

Theo nghiên cứu của chúng tôi, Mục 
Kiền Liên, một trong những đại đệ tử - 
Bồ Tát của Đức Phật, chính là người đầu 
tiên thực hiện nghi lễ này và đã lưu truyền 
cho đời sau qua bộ kinh gọi là Vu Lan và 
Báo hiếu. 

Là một hệ tư tưởng thống nhất trong 
đa dạng nên, cũng như các nghi lễ khác, 
mục tiêu cuối cùng của lễ Trai đàn chẩn 
tế là nhằm giải thoát cho các chân linh, cô 
hồn được siêu thoát, đồng thời thông qua 
nghi lễ giải thoát, “giáo dục” người âm mà 
cảnh tỉnh người dương qua triết lý luân hồi 
nghiệp báo. Ở Việt Nam, nghi lễ Trai đàn 
chẩn tế được chính sử ghi chép rõ ràng nhất 
là được tổ chức vào thế kỷ XII: “Hội Tường 
Đại Khánh/năm thứ 9 […] Mùa thu, tháng 
7, […], tết Trung Nguyên vì gặp ngày Lễ 
Vu lan bồn [cầu siêu] cho Linh Nhân hoàng 
thái hậu” (Viện Khoa học xã hội Việt Nam, 
1998: 289). 

Theo ghi chép, nghi lễ Trai đàn chẩn 
tế được tổ chức nhiều và ngay ở chốn cung 
đình ngay từ những thế kỷ đầu độc lập. Toàn 
thư ghi tiếp: “Mùa thu, tháng 7 (1128-NĐL), 
tiết Trung nguyên, vua ngự điện Thiên An, 
các quan dâng biểu mừng. Vì [hôm ấy] là 
ngày lễ Vu Lan [32a] bồn Trai đàn chẩn tế 
cho Nhân Tông nên không đặt lễ yến” (Viện 
Khoa học xã hội Việt Nam, 1998: 72). Sách 
An Nam chí lược cũng đề cập: “Ngày Trung 
Nguyên, lập hội Vu Lan Bồn, để cúng tế siêu 
độ cho người chết, tốn hao bao nhiêu cũng 
không tiếc” (Lê Tắc, 2002: 255).

Sang giai đoạn nhà Trần, lễ Trai đàn 
chẩn tế tiếp tục được tổ chức trong cung cho 
Hoàng tộc: “Tháng Hai năm 1278 Hoàng 
hậu Thiên Cảm qua đời, Vua Thánh Tông 
cúng chay, ở trong cung, bảo con là Nhân 
Tông đi mời Tuệ Trung đến dự” (Nguyễn 
Lang, 1994).

Đến giữa thế kỷ thứ XVII, nghi lễ này 
không chỉ phát triển mạnh mẽ ngoài dân 
gian mà vẫn còn quan trọng với vua chúa 
trong triều. Những ghi chép của Giovanni 
Filippo De Marini những năm 1641-1658 
ở Việt Nam cho biết: “Khi nhà vua tới nơi, 
các nhà sư cũng như quan lại bắt đầu làm 
lễ cầu nguyện. Sau đó, nhà vua thành kính 
vái lạy các linh hồn. Đoạn, ông lấy cung 
bắn năm mũi tên tượng trưng vào những vị 
hoàng tử đã khuất. Tiếp đến họ bắt đầu cúng 
tế trên các bàn thờ nghi ngút khói hương, 
cầu nguyện các vị tướng đã khuất bảo vệ đất 
nước mình” (Theo: Sica, 2013: 79).

Đến thế kỷ XX, nghi lễ này vẫn được 
bảo tồn và phát triển, thể hiện ở các sự kiện 
dưới thời Tự Đức. Các cuốn sách liên quan 
đến khoa cúng từ Thủy Lục chư khoa tiếp 
tục được in ấn dưới dạng Hán - Nôm, lưu 
truyền trong các chùa và chốn dân gian.

Như vậy, qua một vài ghi nhận từ tư 
liệu chính sử có thể thấy, nghi lễ Trai đàn 
chẩn tế xuất phát từ chính giáo lý, kinh sách 
của Phật giáo. Trải qua quá trình lịch sử với 
các triều đại khác nhau, nghi lễ này vẫn 
được duy trì, bảo tồn và phát triển cho đến 
ngày nay. 

b) Nghi lễ ảnh hưởng đến nếp sống văn 
hóa làng xã, địa phương

Văn hóa Việt Nam có một yếu tố tạo nên 
đặc trưng là văn hóa làng xã. Mặc dù ở mỗi 
vùng, miền có những phong tục tập quán 
riêng: “trống làng nào làng ấy đánh, thánh 
làng nào làng ấy thờ” nhưng có một điểm 
chung là có sự hiện diện của ngôi chùa làng 
và vai trò đặc biệt quan trọng của nó trong 
đời sống văn hóa tâm linh của người dân 
Việt nói chung. Đây chính là không gian 
vừa thực, vừa hư, là nơi phục vụ nhu cầu tín 
ngưỡng và cứu rỗi tinh thần của người dân 
trước những khó khăn của cuộc sống lam lũ 
vì mưu sinh. Theo Giuseppe Capra: “Chính 
môi trường sống đã tạo cho họ (người vùng 
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đồng bằng Bắc bộ) tinh thần tôn giáo này: 
sự bấp bênh của cuộc sống trên vùng đất 
chìm nổi trong nước, sự ưu ái của thiên 
nhiên ban cho nguồn nước thích hợp để 
trồng trọt, những nguy hiểm từ thiên nhiên 
như khí hậu, nguồn nước, động vật, tất cả 
những thứ đó khiến con người cần sự giúp 
đỡ”. Chính vì vậy “ở mỗi làng đều có một 
ngôi chùa, xung quanh là nhà dân và họ bỏ 
nhiều công sức cho việc duy trì đó”  (Theo: 
Sica, 2013: 166). 

Chùa là chùa của làng, chùa của dân. 
Người tu tập khi đến chùa, trước là tu tập, 
sau phục vụ nhân dân. Đây chính là không 
gian để hai tư tưởng văn hóa Phật giáo và 
tín ngưỡng truyền thống bản địa “va chạm” 
và hội nhập vào nhau để từ đó sinh ra nhiều 
nghi lễ “tạp tiếu” liên quan cả đến Phật giáo 
và dân gian. Người dân thì nương tựa vào 
cửa Phật, người tu hành lại “nhập gia tùy 
tục” để phát triển tôn giáo mình. Người dân 
có quyền thỉnh sư đến tu tập, trông nom và 
ngược lại. 

Tinh thần từ bi, hỷ xả, thánh thiện nơi 
cửa Phật được lan tỏa; ngược lại, tình nghĩa 
láng giềng, tương thân tương ái được đưa 
đến cửa Phật để người tu hành và người 
dân ở làng xã, phố phường quan hệ mật 
thiết với nhau, chia sẻ cho nhau những ngày 
nghi lễ vui buồn, hiếu, hỷ. Vì thế, sáng, 
trưa, chiều, tối, nhà chùa luôn luôn mở cửa 
để người dân vào lễ bái, cúng dường chư 
Phật mỗi khi gia đình có công việc, hoặc 
cúng mụ cho trẻ sơ sinh hay những khi “bán 
khoán” các cháu vào chùa; đặc biệt khi 
trong làng có những người qua đời; v.v... 
Ở nhiề u ngôi chù a ở Việt Nam, đặc biệt là 
các chùa theo truyền thống Bắc tông, trong 
khóa cúng Phật và cúng thí thực - chúng 
sinh buổi chiều tối, các sư thường kèm theo 
lá sớ, những mâm cúng cháo để cho các 
chân linh, cô hồn quanh chùa được nghe 
Kinh, bố thí những vật phẩm từ nhà chùa. 

Đây cũng là phương tiện để nhà chùa gieo 
duyên lành và truyền đạo pháp của Phật tới 
chúng sinh, trong đó có người đang sống 
và người đã mất. Những gia đình có người 
quá cố, ngoài được thờ cúng tại nhà còn 
được mang lên chùa, nương nhờ cửa Phật. 
Chính vì vậy, người dân được tiếp cận với 
nhà chùa, với giáo lý chùa; cũng vì vậy mà 
người tu hành gắn cuộc sống đạo của mình 
với chính những người dân địa phương, chỉ 
bảo họ, chăm lo phần nghi lễ cho dân. Có 
thể nói, chính những hoạt động tu tập của 
người xuất gia có ảnh hưởng không nhỏ tới 
lối sống và văn hóa của người dân trong các 
làng, xã, nơi mà có ngôi chùa hiện diện, đặc 
biệt là vào các ngày mồng Một và ngày Rằm 
hằng tháng. Theo Hà Văn Tấn (2012: 335, 
336): “Nhân dân chỉ tin theo Phật giáo khi 
tôn giáo này có đủ sức mạnh thay thế những 
thiên thần riêng của họ, hoặc tốt hơn nữa là 
cùng với các thiên thần đó, bảo vệ, che chở 
họ. Vì sự phát triển của mình, Phật giáo đã 
phải và đã làm như vậy. Mà trong các tông 
phái Phật giáo không có phái nào có đủ bài 
kinh, bài chú để cầu mưa, cầu tạnh, chữa 
bệnh, trừ tà… tốt như Mật tông”.

Ngôi chùa là nơi để người Việ t gửi gắm 
lòng mong mỏi của mình, sự cứu rỗi, bình 
yên và những điều tốt lành. Thực tế cho 
thấy, kể từ khi mới du nhập vào Việt Nam, 
Phật giáo đã hòa nhập với văn hóa dân 
gian, đến với người dân như tìm đến một 
môi trường sống và phát triển của mình; 
căn cứ vào đặc điểm nhận thức, tư tưởng 
truyền thống của người bản địa để đi vào 
đời sống thực của nhân thế. Theo ghi chép 
của William Dampier (2007: 77, 78), ở khu 
vực Kẻ chợ - Thăng Long - Hà Nội, năm 
1688, người dân tìm đến chùa phần nhiều 
vì mục đích cứu rỗi, gửi gắm thân phận của 
mình trong niềm tin tôn giáo vào những 
đấng thần linh, mà Phật - Chùa là một nơi 
thực hiện được niềm mong mỏi đó của họ: 
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“Nhiều tu sĩ ngoại giáo ở những ngôi chùa 
ấy. Người ta nói rằng giới luật buộc họ phải 
tuân theo những nguyên tắc khổ hạnh […] 
hầu như họ chỉ sống nhờ vào đồ cúng bái 
mà người dân đem đến biếu trong khi họ 
(sư) lại rất đông cho nên giới tu sĩ thường 
rất nghèo […] một trong những điều làm 
cho dân chúng tìm tới đây là để xem bói 
- điều mà giới tăng sĩ tự cho rằng mình là 
người có khả năng”.

Ngoài ra, họ còn tìm đến chùa để xin 
được che chở, cứu rỗi: “Người nghèo viết 
ra những điều họ muốn cầu xin và đem đến 
cho tu sĩ. Vị tu sĩ đọc to điều cầu xin trước 
tượng thần rồi đốt tờ giấy (sớ - NĐL) có lời 
cầu khẩn trong một bình hương; người cầu 
xin luôn phủ phục trong quá trình hành lễ” 
(Dampier, 2007: 78).

Ngược lại, các nghi lễ truyền thống ở 
các làng xã Việt Nam nói chung, vù ng châu 
thổ  Bắ c bộ  nói riêng đã chịu những ảnh 
hưởng sâu đậm bởi văn hóa nghi lễ Phật 
giáo. Bởi vậy, trong nghi lễ luôn thể hiện 
được sự trang trọng, uy nghi, từ khâu chuẩn 
bị đồ lễ cho tới các nghi thức cúng lễ, hành 
lễ. Nghiên cứu nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng 
truyền thống ở Việt Nam, Léopold Cadière 

(1997: 239) viết: “Các nghi thức dâng cúng 
các thần linh và hương hồn người chết cũng 
giống như các nghi lễ lịch sự thông thường. 
Cúng vật lễ nghi cũng giống như của lễ ta 
dâng cho người sống. Người ta cư xử với 
thần linh và vong hồn chẳng khác gì cư 
xử với con người. Dâng cúng họ những gì 
người thích, người cần: rượu, cơm, thịt, trái 
(cây-hoa quả), tiền vàng, giấy bạc, hương 
hoa. Mỗi cúng vật đều có hương. Nhiều lúc 
chỉ có hương là đủ”. 

Có thể nói, mối quan hệ qua lại của Phật 
giáo và tín ngưỡng truyền thống thông qua 
ngôi chùa làng hàng nghìn năm qua để lại 
nhiều dấu ấn đáng ghi nhớ, trong đó tang lễ 
là một thí dụ điển hình. Quá trình trao đổi, 
du nhập này diễn ra hằng ngày qua hoạt 
động tu tập của người xuất gia; quan hệ qua 
lại giữa người tu hành với người dân, tín đồ 
và Phật tử địa phương vì thế trở thành “hạt 
nhân” tạo và bồi đắp nên văn hóa làng xã, 
phố phường ở  khu vự c phí a Bắ c Việ t Nam.

c) Nghi lễ có sự phân hóa sâu sắc giữa 
tông phái và văn hóa vùng miền

Sự phân hóa sâu sắc về vị trí địa lý, 
lịch sử, văn hóa và đặc điểm của quá trình 
truyền giáo chính là yếu tố căn bản quy định 

đặc điểm nghi lễ Phật giáo ở 
Việt Nam (Xem: Bảng 2). 
Theo đó, ở phía Nam, nhất là 
ở nhiều tỉnh miề n Trung Tây 
Nguyên, Đông Nam bộ và 
đồng bằng sông Cửu Long, 
Phật giáo ở đó là Phật giáo 
Nam tông Khmer, ngoài số ít 
Phật giáo Khất sỹ, chủ yếu là 
Phật giáo Nam tông Khmer. 
Đặc điểm của Phật giáo ở 
đây có nhiều nét riêng, từ quá 
trình sống đạo cho đến nghi 
lễ gắn với tín đồ địa phương; 
kiến trúc, điêu khắc, văn học 
cũng như nghệ thuật Phật 

Bảng 2. Đặc điểm cơ bản của Phật giáo Bắc tông và Nam tông 

Đặc điểm Bắc tông Nam tông

Truyền thừa, tông 
phái và số lượng

- Đại thừa với ba 
yếu tố Thiền, Tịnh, 
Mật đồng tu;
- 32.652 Tăng, Ni 
(Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam, 2012: 
tr.507)

- Tiểu thừa, cơ bản tu tập 
theo Phật giáo nguyên 
thủy; Chi phái: Hamanikay 
và Thommazut,…
- 8.919 Tăng, Ni (Nam 
tông Khmer là 8574; Nam 
tông Kinh là 345) (Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam, 
2012: 507)

Hỗn dung tôn giáo Nho và Đạo giáo

Văn hóa vùng miền - Ngôn ngữ
- Nghi lễ và phong tục, tập quán địa phương

Nguồn: Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Văn phòng Hội đồng Trị sự,  
2012.
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giáo khu vực này cũng mang những dáng 
vẻ, đặc trưng tương đối riêng biệt. Trong 
cá c nghi lễ  trong năm và  thờ i lễ  củ a ngà y, 
âm hưở ng trong nhữ ng giai điệ u tụ ng kinh 
ả nh hưở ng trự c tiế p từ  dân ca và  âm nhạ c 
truyề n thố ng đị a phương (PVS, Thượ ng 
tọ a Thí ch Giá c Duyên, Phó  Chủ  tị ch Tỉ nh 
Hộ i Phậ t giá o Gia Lai, Trụ  trì  Tị nh xá  Phú  
Cườ ng, xã  Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia 
Lai). Riêng âm hưở ng củ a dân ca Nam bộ  
và  nghệ  thuậ t Đờ n ca Tà i tử  thể  hiệ n khá  rõ  
né t trong tụ ng kinh và  thự c hà nh lễ  nhạ c ở  
vù ng thà nh phố  Hồ  Chí  Minh và  khu vự c 
phụ  cậ n (PVS, Sư cô Diệ u Nhi, Tị nh việ n 
Bá t Nhã , ấ p Phướ ng Thà nh, xã  Tân Hò a, 
thị  xã  Phú  Mỹ , tỉnh Bà  Rị a Vũ ng Tà u).

Ngược lại, ở miền Bắc, Phật giáo chủ 
yếu là theo Đại thừa, trong đó Tịnh độ tông 
chiếm số lượng lớn so với Thiền và Mật, 
vốn được coi là ba tông phái đồng tu. Đặc 
điểm này cùng với những yếu tố văn hóa 
bản địa, đặc biệt là vai trò của lễ hội làng 
xã, đã có những ảnh hưởng qua lại không 
nhỏ đối với nghi lễ Phật giáo tại khu vực 
này (Nguyễ n Đì nh Lâm, 2019: 35-43).

Yếu tố vùng miền và những khác biệt 
về đặc điểm tông phái, giữa Phật giáo Nam 
và Bắc bộ còn thể hiện ở việc sử dụng âm 
nhạc để diễn tả tư tưởng phù hợp với tín đồ 
bản địa. Và như vậy, sẽ khó có thể lấy âm 
nhạc nghi lễ của địa phương này làm chuẩn 
cho địa phương khác. 
3. Kế t luậ n

Như vậy, đặc điểm, sự phân phái và 
những ảnh hưởng của yếu tố văn hóa vùng 
miền là nguyên nhân căn bản quyết định 
khả năng thống nhất nghi lễ Phật giáo ở 
Việt Nam. Nghi lễ Phật giáo có những đặc 
thù của truyền thống từng hệ phái, từng địa 
phương, từng vùng, do đó thực hiện được 
hình thức nghi lễ thống nhất vốn là việc 
khó áp dụng (Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
Văn phòng Hội đồng Trị sự, 2012: 307). 

Tuy vậy, xét đến cùng đây lại chính là cái 
làm nên Phật giáo Việt Nam, để Phật giáo 
có thể đồng hành cùng từng địa phương, 
từng vùng miền và cùng dân tộc  
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